	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS THÁI SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI  KÌ  II  NĂM HỌC 2021- 2022
Môn: Công nghệ 6
Thời gian làm bài: 45 phút 



I. MA TRẬN

	Cấp độ   
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng


	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Tên chủ đề/ Chuẩn
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:Trang phục và thời trang
	Sử dụng , bảo quản trang phục
	Vai trò trang phục 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Số câu
	3
	 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	4

	Số điểm = Tỉ lệ %
	1.2
	2.0
	
	
	 
	
	 
	 
	3.2
	.=
	32%

	Chủ đề 2:Đồ dùng điện trong gia đình
	Nhận biết đồ dùng điện.
	 
	Sử dụng nồi cơm
	Nồi cơm điện
	Sử dụng đèn điện 
	Sử dụng bếp
	 
	Giải thích 
	 

	Số câu
	2
	 
	2
	 1
	3
	1/2
	 
	1/2 
	9

	Số điểm = Tỉ lệ %
	0.8
	 
	0.8
	 2.25
	1.2
	0.75
	 
	1.0 
	6.8
	.=
	68%

	Tổng số câu 
	6
	3
	3.5
	1/2
	13

	Tổng số điểm
	4.0
	3.05
	1.95
	10
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



II. ĐỀ BÀI: A. Trắc nghiệm (4 đ)   Hãy chọn đáp án đúng
Câu 1. Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?
     A. Đắt tiền                C. Phù hợp vóc dáng, lứa tuổi, hoàn cảnh sử dụng
    B. Thật mốt      D. May cầu kì, hợp thời trang
Câu 2. Bảo quản trang phục gồm những công việc nào sau đây?
     A. Làm khô, làm phẳng, cất giữ        C. Làm sạch, làm khô, cất giữ          
       B. Làm sạch, làm khô, làm phẳng, cất giữ D. Làm sạch, làm khô, làm phẳng
Câu 3. Để có sự đồng bộ đẹp trong trang phục
    A. Chỉ cần có áo đẹp      C. Các phụ kiện đi kèm phù hợp với quần áo
   B. Có quần áo đẹp   D. Có giày dép đẹp
Câu 4. Nếu em không lau khô mặt ngoài của nồi nấu thì khi nấu cơm, sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?
   A. Cơm bị sống   C. Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách
      B. Cơm bị nhão     D. Không có hiện tượng gì
Câu 5. Bộ phận nào của nồi cơm điện có thể được phủ một lớp chống dính?
        A. Nồi nấu     B. Nắp nồi      C. Thân nồi       D. Bộ phận điều khiển
Câu 6. Đồ dùng điện trong gia đình là:
     A. Các sản phẩm công nghệ      C. Phục vụ sinh hoạt trong gia đình
      B. Hoạt động bằng năng lượng điện      D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7. Để tiết kiệm điện năng nhiều nhất, em sử dụng loại bóng đèn điện nào sau đây?
       A. Sợi đốt       B. LED        C. Huỳnh quang         D. Compact
Câu 8. Kí hiệu đơn vị của điện áp định mức là:
      A. V       B. W        C. KW             D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9. Điện áp phổ biến dùng trong sinh hoạt ở Việt Nam là
       A. 220V    B. 120V       C. 230V     D. 110V
Câu 10. Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
       A. Huỳnh quang     B. Sợi đốt       C. Compact       D. LED
B. Tự luận  (6 đ)   
Câu 11. (2 đ)Nêu vai trò của trang phục? Kể tên một số loại vải thông dụng dùng trong may mặc?
Câu 12. (2,25 đ)Em hãy tìm hiểu nguyên nhân gây ra một số hiện tượng trong quá trình nấu cơm sau:
a) Cơm sau khi nấu bị nhão.
b) Cơm sau khi nấu bị sống.
c) Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách.
Câu 13. (1,75 đ)Nhận định dưới đây là đúng hay sai? Tại sao?
“ Để tiết kiệm điện năng khi sử dụng bếp hồng ngoại, nên tắt bếp trước vài phút và sử dụng nhiệt dư ở bếp để tiếp tục đun nấu.”

III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A. Trắc nghiệm    Mỗi đáp án đúng đạt 0.4 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	A
	A
	B


B. Tự luận
Câu 11. 
* Trang phục có vai trò che chở, bảo vệ cơ thể con người khỏi một số tác động có hại cho thời tiết và môi trường. Trang phục góp phần tôn vinh nét đẹp của người mặc. Trang phục thể hiện một số thông tin về người mặc như sở thích, cá tính, nghề nghiệp. (1,0 đ)
* Các loại vải thông dụng dùng trong may mặc: (1,0 đ)
-  Vải sợi tự nhiên
- Vải sợi hóa học.
- Vải sợi pha.
Câu 12:  (2,25 đ) Mỗi đáp án đúng đạt 0,75đ
	Hiện tượng
	Nguyên nhân

	a. Cơm sau khi nấu bị nhão
	Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều

	b) Cơm sau khi nấu bị sống.
 
	- Do lượng nước đổ vào nấu quá ít.
- Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín

	c) Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách.
 
	Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi.


Câu 13:  (1,75 đ)
- Nhận định trên là đúng. (0,75 đ)
- Giải thích: (1,0 đ) Ở bếp hồng ngoại, khi nấu mâm nhiệt hồng ngoại truyền nhiệt tới nồi nấu qua mặt bếp. Nhiệt độ ở mặt bếp rất cao nên có thể tắt bếp trước vài phút và sử dụng nhiệt dư ở đó để tiếp tục đun nấu.
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